
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số:         /TMBG-BVĐK 

V/v: Yêu cầu báo giá mua sắm vật tư y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 8 năm 2024 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua vật tư y tế phẫu 

thuật cột sống, sọ não bổ sung năm 2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang” với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông (bà): Trần Tiến Phi. 

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang. 

- Số điện thoại: 0328.166.996 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 

44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 30 tháng 8 năm 2024 đến ngày 13 tháng 9 

năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: 

STT 
Danh mục tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ 
Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

yêu cầu 

1 

Bộ dụng cụ bơm xi 

măng tạo hình 

thân đốt sống 

không bóng: 

Bộ dụng cụ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống 

không bóng bao gồm: 

 - 02 kim chọc dò cán chữ T loại một thì, mũi kim 

hình vát, chiều dài 141mm, thiết kế 02 nòng, 

đường kính ngoài 3.5mm 

- 01 kim chọc dò tạo đường hầm chiều dài 218mm, 

đường kính 2.8mm. 

Bộ 50 



STT 
Danh mục tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ 
Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

yêu cầu 

- 06 Kim đẩy xi măng vào thân đốt sống, với chiều 

dài 203mm, đường kính 2.8mm 

- 01 gói Xi măng sinh học kèm dung dịch pha. Xi 

măng có hạt cản quang (Thành phần PMMA 

54.1%, Zirconium oxide 45.4%, Benzoyl Peroxide 

0.5%), dung dịch pha 9.2g gồm: Methyl 

methacrylate, M-M dimethyl-p-toluidine, 

Hydroquinone. 

2 

Bộ bơm xi măng 

tạo hình đốt sống 

không bóng (sử 

dụng bộ trộn 

ngoài) 

1.  Bộ dụng cụ hỗ trợ tạo hình đốt sống dùng một 

lần: 

Bộ dụng cụ hỗ trợ tạo hình đốt sống, bao gồm:  

02 Kim chọc dò đốt sống cán chữ T mũi kim hình 

vát, chiều dài kim 119 mm, thiết kế 2 nòng làm 

việc. Đường kính ngoài 3mm. 

- Chất liệu:  

+ Mũi kim: Thép không gỉ 304  

+ Tay cầm: ABS 

01 kim khoan đốt sống chiều dài 230 mm, đường 

kính 3.5mm. Phần đầu kim có các rãnh hình xoắn 

giúp chống trượt tốt hơn. 

- Chất liệu:  

+ Mũi kim: Thép không gỉ 304  

+ Tay cầm: ABS 

02 Kim tạo kênh phẫu thuật 

- Đường kính ngoài: 4.2 mm 

- Chiều dài kim 125 mm 

- Chất liệu:  

+ Mũi kim: Thép không gỉ 304  

+ Tay cầm: ABS 

02 Dây dẫn hướng 

- Đường kính 1.5 mm 

- Chất liệu: Inox 304 

06 Kim đẩy xi măng vào thân đốt sống, chiều dài 

200 mm đường kính ngoài 3.5mm 

- Chất liệu:  

+ Mũi kim: Thép không gỉ 304  

+ Tay cầm: ABS 

2. Bộ tiêm xi măng kèm bộ trộn dùng một lần 

Bao gồm xi lanh bơm xi măng và bộ trộn xi măng 

xương 

- Đầu xi lanh có nắp bảo vệ vô khuẩn dạng luer 

lock trước khi sử dụng 

- Chiều dài thân xi lanh 167mm, dung tích chứa xi 

măng 30ml, đường kính ngoài 35mm, đường kính 

trong 20mm 

- Ống nối bơm xi măng dạng cong, chiều dài 

213mm, đường kính ngoài 6.4mm, đường kính 

trong 4.0mm 

- Tay cầm xi lanh hình chữ T có ren dạng vặn 

xoắn, có khả năng điều chỉnh tốc độ bơm xi măng   

- Chất liệu: 

+ Nắp bảo vệ: PA 

+ Piston, thân xi lanh: PA  

Bộ 50 



STT 
Danh mục tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ 
Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

yêu cầu 

+ Khóa vặn: ABS 

+ Bộ trộn xi măng xương (Bát trộn, que khuấy, 

phễu): PP 

+ Ống nối: PA 

Đóng gói tiệt trùng bằng khí EO 

3. Xi măng xương (Bao gồm xi măng và dung dịch 

pha loãng) 

-Xi măng độ nhớt vừa đóng tiệt trùng 24g gồm: 

thành phần bột xi: Poly (MMA): 10,95g; Poly 

(MA, MMA): 1,75g; Zirconium dioxid: 10,80g; 

Benzoyl peroxid: 0,50g; thành phần chất dẫn: 

MMA: 9,93ml: Dimethyl-p-toluidine: 0,07ml; 

Hydroquinone: 60 ppm. Tổng thời gian thao tác là 

22 phút trong đó thời gian đông là 9 phút. 

3 
Bộ bơm xi măng 

có bóng 

Bộ bơm xi măng có bóng bao gồm :  

 - 02 kim chọc dò cán chữ T mũi vát size 11G,  dài 

14.1cm, kim có 2 phần vỏ ngoài và nòng trong có 

thể tháo rời, đường kính 4.3mm, loại 1 thì.  

- 02 kim chọc dò tạo đường hầm chiều dài 21.8cm, 

đường kính 3.5mm 

-  06 kim chọc đẩy xi măng vào thân đốt sống dài 

20.3cm, đường kính 3.5mm, tương tích với kim 

chọc dò đường kính 4.3mm. 

- 02 bóng nong thân đốt sống dài 15mm, áp suất 

chịu được tối đa khi bơm 300 psi, đường kính tối 

đa là 19mm, áp lực tối đa 400 PSI 

- 02 Bơm áp lực cho bóng nong có tay cầm dạng 

chữ T, đồng hồ hiển thị áp lực bơm bóng trên màn 

hình bằng số, đơn vị tính từ 0 đến 30Bar hoặc 0 

đến 400 PSI, dung tích xi lanh 20ml 

- 01 Bộ trộn đổ xi măng 

- 01 gói  Xi măng sinh học kèm dung dịch pha. Xi 

măng có hạt cản quang (Thành phần PMMA 

54.1%, Zirconium oxide 45.4%, Benzoyl Peroxide 

0.5%), dung dịch pha 9.2 g gồm: Methyl 

methacrylate, M-M dimethyl-p-toluidine, 

Hydroquinone 

Bộ 200 

4 

Bộ bơm xi măng 

tạo hình đốt sống 

có bóng (sử dụng 

bộ trộn ngoài) 

1.  Bộ dụng cụ hỗ trợ tạo hình đốt sống dùng một 

lần 

Bộ dụng cụ hỗ trợ tạo hình đốt sống, bao gồm:  

02 Kim chọc dò đốt sống cán chữ T mũi kim hình 

vát, chiều dài kim 119 mm, thiết kế 2 nòng làm 

việc. Đường kính ngoài 3.0 mm. 

- Chất liệu:  

+ Mũi kim: Thép không gỉ 304  

+ Tay cầm: ABS 

01 kim khoan đốt sống chiều dài 230 mm, đường 

kính 3.5mm. Phần đầu kim có các rãnh hình xoắn 

giúp chống trượt tốt hơn. 

- Chất liệu:  

+ Mũi kim: Thép không gỉ 304  

+ Tay cầm: ABS 

02 Kim tạo kênh phẫu thuật 

Bộ 50 



STT 
Danh mục tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ 
Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

yêu cầu 

- Đường kính ngoài: 4.2 mm 

- Chiều dài kim 125 mm 

- Chất liệu:  

+ Mũi kim: Thép không gỉ 304  

+ Tay cầm: ABS 

02 Dây dẫn hướng 

- Đường kính 1.5 mm 

- Chất liệu: Inox 304 

06 Kim đẩy xi măng vào thân đốt sống, chiều dài 

200 mm đường kính ngoài 3.5mm 

- Chất liệu:  

+ Mũi kim: Thép không gỉ 304  

+ Tay cầm: ABS 

2. Bộ tiêm xi măng kèm bộ trộn dùng một lần 

Bao gồm xi lanh bơm xi măng và bộ trộn xi măng 

xương 

- Đầu xi lanh có nắp bảo vệ vô khuẩn dạng luer 

lock trước khi sử dụng 

- Chiều dài thân xi lanh 167mm, dung tích chứa xi 

măng 30ml, đường kính ngoài 35mm, đường kính 

trong 20mm 

- Ống nối bơm xi măng dạng cong, chiều dài 

213mm, đường kính ngoài 6.4mm, đường kính 

trong 4.0mm 

- Tay cầm xi lanh hình chữ T có ren dạng vặn 

xoắn, có khả năng điều chỉnh tốc độ bơm xi măng   

- Chất liệu: 

+ Nắp bảo vệ: PA 

+ Piston, thân xi lanh: PA  

+ Khóa vặn: ABS 

+ Bộ trộn xi măng xương (Bát trộn, que khuấy, 

phễu): PP 

+ Ống nối: PA 

Đóng gói tiệt trùng bằng khí EO 

3. Bóng nong đốt sống 

- Dung tích tối đa: 4ml, kích cỡ bóng có các cỡ: 

18mm, 22mm, 26mm 

- Chất liệu: 

+ Nắp vặn: ABS + PP 

+ Tay cầm: ABS 

+ Lõi bóng, bóng nong, lớp bảo vệ: TPU 

+ Dây hỗ trợ: Ni-Ti alloy 

4. Bơm bóng dùng một lần 

- Áp suất tối đa: 400psi/30ATM 

- Chất liệu: 

+ Van ba chạc: ABS, PP, PC, POM, Silicone 

rubber 

+ Đồng hồ đo: PC, CU 

+ Lò xo: ABS 

+ Ống nối: PU, PA 

+ Tay cầm: ABS 

5. Xi măng xương (Bao gồm xi măng và dung dịch 

pha loãng) 



STT 
Danh mục tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ 
Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

yêu cầu 

-Xi măng độ nhớt vừa đóng tiệt trùng 24g gồm: 

thành phần bột xi: Poly (MMA): 10,95g; Poly 

(MA, MMA): 1,75g; Zirconium dioxid: 10,80g; 

Benzoyl peroxid: 0,50g; thành phần chất dẫn: 

MMA: 9,93ml: Dimethyl-p-toluidine: 0,07ml; 

Hydroquinone: 60 ppm. Tổng thời gian thao tác là 

22 phút trong đó thời gian đông là 9 phút. 

3 

Bộ dẫn lưu não 

thất ra ngoài 

(Kèm theo 

catheter dẫn lưu 

não thất) 

- Bao gồm catheter não thất dài 35cm, đường kính 

ngoài 3.0mm và đường kính trong 1.6mm và 

khoang dẫn lưu não thất. Thể tích túi dẫn lưu 

700ml. 

- Bình chứa dung tích 75ml hoặc 100ml. 

- Hai điểm lấy mẫu dịch và 1 vị trí tiêm thuốc. 

- Hệ thống van: 1 van khóa ba chiều, 1 van chữ Y 

dùng để lấy mẫu và tiêm thuốc, 1 van chống trào 

ngược ngăn dịch não tủy bị trào ngược kết hợp bộ 

lọc kháng khuẩn, 1 van giám sát ICP. 

- Lỗ thoát khí chống ẩm. 

- Hệ thống đầu khóa bảo vệ, tránh xoắn tắc dây 

silicon. 

- Có cột áp lực kết hợp dẫn lưu và đo áp lực nội sọ. 

Bộ 5 

4 

Bộ dây đo áp lực 

nội sọ và nhiệt độ 

thân não tại não 

thất 

- Gồm bộ Catheter tích hợp hai chức năng cảm 

biến áp lực nội sọ và nhiệt độ thân kèm dẫn lưu 

giải áp. 

- Catheter đo áp lực nội sọ sử dụng cảm biến đo áp 

lực bằng Microchip, không cần zero, tương thích 

với máy của Bệnh viện. 

- Catheter: đường kính ngoài 3.0mm, chiều dài 

35cm 

- Mũi khoan: đường kính 5.3mm, kết hợp phụ kiện 

đi kèm điều chỉnh mũi khoan, mở màng cứng. 

Bộ 5 

5 
Bộ dẫn lưu não 

thất ổ bụng có van 

tự cân bằng áp lực 

Chất liệu silicone, áp lực từ 3 cmH2O đến 11 

cmH2O. Bao gồm: catheter não thất, catheter ổ 

bụng, có van tự cân bằng áp lực. Kích cỡ van: 

chiều dài 42mm, chiều rộng 14mm, chiều cao 

6.5mm. Catheter não thất dài 23.5cm, catheter ổ 

bụng dài 102cm 

Bộ 5 

6 
Thanh luồn dưới 

da 

Độ dài 50cm, dùng luồn catheter dưới da, chất liệu 

thép không gỉ, bề mặt tráng bóng, trơn dễ sử dụng. 
Cái 5 

7 
Mũi khoan sọ tự 

dừng 

- Có các kích cỡ đường kính trong/ngoài: 9x12mm, 

11x14mm. 

- Chất liệu thép không gỉ, 85Cr17 cho mũi khoan 

chính và 30 Cr13 cho mũi khoan phụ. 

- Thiết kế dạng 3 lưỡi khoan tăng tính ổn định 

trong quá trình khoan 

- Tự dừng với xương dày trên 3mm. 

- Sản phẩm vô trùng, phù hợp với các hệ thống 

máy khoan mổ sọ não trên thị trường. 

Cái 30 

8 
Nẹp cố định 

xương sọ (Loại 

không dùng vít) 

Chất liệu titanium nguyên chất TA2 trong tiêu 

chuẩn GB/T1380, đường kính 16mm và 18mm, 

thiết kế bánh răng chống xoay, dùng cố định mảnh 

xương vào hộp sọ mà không cần sử dụng vít. Sản 

phẩm được tiệt trùng 2 lớp giảm thiểu nhiễm trùng. 

Cái 50 



STT 
Danh mục tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ 
Mô tả đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

yêu cầu 

Không bị ảnh hưởng khi chụp CT và MRI 

 

2. Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại Kho vật tư – hóa chất của bệnh viện đa khoa 

tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Thanh toán 100% sau khi chủ đầu tư nhận được đầy đủ hàng hóa, hóa đơn và các 

giấy tờ pháp lý liên quan.  

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT; PVT-TBYT; 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Hưng Đạo 
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